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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TÂY NINH

Số:        /TTr- UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày      tháng     năm 2023


TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho 

công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT- BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;
Thực hiện Công văn số 6362/VP-TH ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh về việc bổ sung chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh;
Căn cứ Biên bản họp số 475/BB-HĐND ngày 16/10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương xây dựng Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, với các nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định: “Căn cứ khả năng ngân sách và tình tình thực tế; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức phân bổ cụ thể đối với từng loại văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện cho phù hợp”. Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/03/2018 của UBND tỉnh quy định về định mức chi cho các nội dung trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Ngày 06/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhưng không thay thế khoản 1 Điều 7 Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định: “Căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức phân bổ cụ thể đối với từng loại văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện cho phù hợp”.

Tại Khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: “Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

Do đó, việc ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh là cần thiết và đúng thẩm quyền nhằm chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích

- Đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về việc lập, sử dụng và thanh quyết toán bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
2. Quan điểm xây dựng văn bản

- Đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định pháp luật.

- Xây dựng nội dung và các mức chi phù hợp quy định tại Thông tư số Thông tư số 42/2022/TT-BTC; phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo khả năng cân đối ngân sách của địa phương.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, gồm các văn bản sau:

a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là cấp tỉnh);

b) Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện);

d) Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

đ) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);

e) Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Đối tượng áp dụng

- Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập dự toán, phân bổ dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
IV. NỘI DUNG QUY ĐỊNH VĂN BẢN
Dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được xây dựng theo các quy định sau:
1. Chỉ quy định định mức phân bổ kinh phí cho từng loại văn bản, không quy định chi tiết nội dung, mức chi cho từng hoạt động (theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 338/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ phân cấp cho Hội đồng nhân dân quy định định mức phân bổ kinh phí, không quy định chi tiết nội dung, mức chi cho từng hoạt động). Đối với nội dung, mức chi cho từng hoạt động, UBND tỉnh triển khai văn bản chi tiết.
2. Tăng định mức đối với từng loại văn bản đảm bảo phù hợp với định mức mới quy định tại Thông tư số 42/2022/TT-BTC và bổ sung định mức xây dựng văn bản nghị quyết bãi bỏ của Hội đồng nhân dân và quyết định bãi bỏ của Ủy ban nhân dân. Cụ thể:
2.1. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp:
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ban hành mới hoặc thay thế: quy định tối đa bằng 80% mức quy định tại Thông tư số 42/2022/TT-BTC.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân sửa đổi, bổ sung: quy định tối đa bằng 80% định mức phân bổ đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế (của điểm 2.1. này).

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân bãi bỏ: quy định tối đa bằng 50% định mức phân bổ văn bản được ban hành mới hoặc thay thế.

2.2. Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp: phân thành 03 loại văn bản quy phạm pháp luật:

2.2.1. Quyết định của Ủy ban nhân dân không cụ thể hóa Nghị quyết (loại quyết định này đã được quy định tại Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh):

- Quyết định của Ủy ban nhân dân ban hành mới hoặc thay thế: quy định tối đa bằng 80% mức quy định tại Thông tư số 42/2022/TT-BTC.

- Quyết định của Ủy ban nhân dân sửa đổi, bổ sung: quy định tối đa bằng 80% định mức phân bổ đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế (của điểm 2.2.1. này).

2.2.2. Quyết định của Ủy ban nhân dân cụ thể hóa Nghị quyết (loại quyết định này đã được quy định tại Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh):

+ Quyết định của Ủy ban nhân dân ban hành mới hoặc thay thế: quy định tối đa bằng 70% mức quy định tại Thông tư số 42/2022/TT-BTC.

+ Quyết định của Ủy ban nhân dân sửa đổi, bổ sung: quy định tối đa bằng 80% định mức phân bổ đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế (của điểm 2.2.2. này).

2.2.3. Quyết định của Ủy ban nhân dân bãi bỏ: quy định tối đa bằng 50% định mức phân bổ văn bản được ban hành mới hoặc thay thế (của điểm 2.1 và điểm 2.2 này).
* Lý do đề xuất:

- Đề xuất định mức phân bổ tối đa bằng 80% định mức quy định tại Thông tư số 42/2022/TT-BTC và tăng từ 1,3 lần đến 2,4 lần so với định mức phân bổ cũ (Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND).

- Lý do chỉ đề xuất tối đa bằng 80% định mức quy định tại Thông tư số 42/2022/TT-BTC: định mức phân bổ cho 01 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, không bao gồm mức chi cho các Báo cáo theo dõi tình hình pháp luật, vì các báo cáo này được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất, nên không thuộc định mức của 01 văn bản quy phạm pháp luật.

- Qua thu thập các tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật các tỉnh có tổng thu nội địa dự toán giao năm 2023 tương đồng với tỉnh Tây Ninh và các tỉnh lận cận, bao gồm: tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An. Các tỉnh quy định định mức phân bổ theo khoản 4 Điều 1 Thông tư số 42/2022/TT-BTC và tối đa từ 80% so với quy định (như tỉnh: Long An, Tiền Giang) đến 100% so với quy định (như tỉnh: Bình Dương, An Giang, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Kiên Giang). Trong đó có 02 tỉnh (Bình Dương, Tiền Giang) có quy định định mức phân bổ đối với văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ. 

(Bảng tổng hợp so sánh mức chi kèm theo)

3. Đối với định mức kinh phí cho hoạt động thẩm định, thẩm tra cấp tỉnh: 
- Định mức kinh phí cho hoạt động thẩm định, thẩm tra cấp tỉnh: quy định bằng mức tối đa (bằng 100%) theo định mức quy định của Thông tư số 42/2022/TT-BTC. Định mức này nằm trong mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Định mức kinh phí cho hoạt động thẩm định, thẩm tra cấp huyện, cấp xã: giao Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định mức kinh phí thẩm định trong định mức phân bổ cụ thể đối với từng loại văn bản quy phạm pháp luật trong định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Nguồn lực

- Nguồn lực và nhân lực đảm bảo thực hiện: Công chức phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp được Ban Giám đốc Sở Tài chính giao chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền thực hiện. 
- Nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
 - Qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, hàng năm Ngân sách nhà nước chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là:

+ Kinh phí chi trả cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2018-2022: 1.498.373.500 đồng.
	STT
	ĐƠN VỊ
	TỔNG CỘNG
	NĂM 2018
	NĂM 2019
	NĂM 2020
	NĂM 2021
	NĂM 2022

	A
	B
	1=2+…+6
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	CẤP TỈNH
	1.293.773.500
	224.735.000
	233.190.000
	274.689.000
	253.730.500
	307.429.000

	2
	CẤP HUYỆN
	204.600.000
	42.940.000
	44.710.000
	37.640.000
	36.870.000
	42.440.000

	TỔNG CỘNG
	1.498.373.500
	267.675.000
	277.900.000
	312.329.000
	290.600.500
	349.869.000


+ Dự toán giao cho các đơn vị chi trả cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 (mức chi tối đa cho 01 văn bản QPPL là 10 triệu/văn bản cấp tỉnh; 8 triệu/văn bản cấp huyện; 6 triệu/văn bản cấp xã): 550.000.000 đồng. 
+ Dự kiến kinh phí ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo định mức chi mới (tăng tối đa 2,4 lần so với quy định cũ) cho các cấp: tối đa 1,320 tỷ đồng/năm (dự kiến 550 triệu đồng/năm theo mức chi cũ x 2,4 lần).
2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản sau khi được thông qua

- UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đảm bảo việc triển khai  thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc yêu cầu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, các đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
VI. . NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: 
Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định quy định mức chi cụ thể cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và Thông tư số 42/2022/TT-BTC.
(Hồ sơ kèm theo: dự thảo Nghị quyết; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kinh phí trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp và Báo cáo giải trình, tiếp thu của Sở Tài chính)
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- CT các PCT UBND;
- Sở Tài chính;

- Sở Tư pháp;

- VP, KGVX;

- Lưu VT, VP UBND.
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